
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

To:  

- The State Securities Commission; 

- The Stock Exchange. 

1. Họ và tên/Full name: Trần Nam Hải 

2. Giới tính/Sex: Nam/Male 

3. Ngày tháng năm sinh/ Date of birth: 27/6/1975 

4. Nơi sinh/ Place of birth: Nghệ An 

5. Số CCCD:    040075013471      Ngày cấp: 02/7/2021     Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

ID card No.  040075013471; Date of issue: 02/7/2021 ; Place of issue: Director General of the Police Department for Administrative 

Management of Social Order 

6. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam                                                      

7. Dân tộc/ Ethnic: Kinh 

8. Địa chỉ thường trú/ Permanent residence: Khối Bến Thủy 6, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. 

9. Số điện thoại/ Telephone number: 0983.270.314 



10. Địa chỉ email/Email: haitn@nghetinhport.vn 

11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Cảng 

Nghệ Tĩnh/ Nghe Tinh Port Joint Stock Company 

12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh/Current position 

at the organization subject to information disclosure: Deputy General Director of Nghe Tinh Port Joint Stock Company. 

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có/Current positions held at other organizations: None. 

14. Số CP nắm giữ: 11.100 cổ phần, chiếm 0,052% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares 11.100, accounting for 0,052 % of 

charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other 

organisation): 0 

+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual: 11.100 

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Holding commitments (if any): 

Danh sách người có liên quan của người khai*:/ List of related persons of the declarant:* 
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1 NAP Trần Nam Hải  Phó TGĐ  CCCD 040075013471 02/07/2021 Cục QLHC 

Khối Bến Thủy 6, 

Phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

11.100 0,052% 11/10/2026  Bổ nhiệm lại  

 
 Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 



1.1  Trần Thị Thu   Mẹ đẻ  040148014148 12/8/2022 Cục QLHC 

Khối Bến Thủy 6, 

Phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

0 0% 11/10/2026    

1.2  Phạm Thị Thỏa   Vợ  040176033157 2/7/2021 Cục QLHC 

Khối Bến Thủy 6, 

Phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

0 0% 11/10/2026    

1.3  
Trần Thị Minh 

Anh 
  Con đẻ  040301005312 28/6/2021 Cục QLHC 

Khối Bến Thủy 6, 

Phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

0 0% 11/10/2026    

1.4  
Trần Mậu Nhật 

Minh 
  Con đẻ     

Khối Bến Thủy 6, 

Phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

0 0% 11/10/2026    

1.5  
Trần Thị Minh 

Nguyệt 
  Chị ruột  040172001849 27/3/2021 Cục QLHC 

Phường Thành 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
0 0% 11/10/2026    

1.6  Trần Thị Nga   Chị ruột  040170017429 26/10/2022 Cục QLHC 
Phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
0 0% 11/10/2026    

1.7  Trần Anh Quân   Em ruột  040080004199 10/4/2021 Cục QLHC 
Phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
0 0% 11/10/2026    

1.8  Trần Anh Đức   Em ruột  040084033968 11/8/2021 Cục QLHC 
Xã Thiên Nhẫn, tỉnh 

Nghệ An 
0 0% 11/10/2026    

1.9  Nguyễn Hồng Sơn   Anh rể  031063013831 28/6/2021 Cục QLHC 
Phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
0 0% 11/10/2026    

1.10  Trần Phúc Thịnh   Anh rể  040067000461 26/2/2021 Cục QLHC 
Phường Thành 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
0 0% 11/10/2026    

11  Hồ Thị Mai   Em dâu  040191032978 11/8/2021 Cục QLHC 
Xã Thiên Nhẫn, tỉnh 

Nghệ An 
0 0% 11/10/2026    

12  Cao Thị Diệu Thơ   Em dâu  040182027710 6/9/2021 Cục QLHC 
Xã An Châu, tỉnh 

Nghệ An 
0 0% 11/10/2026    

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có/ Related interests with the public company, public 

fund (if any): none. 

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không/ Conflicting interests with the public company, public 

fund (if any): None 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that 

the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law. 
 



 NGƯỜI KHAI/ 

DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 

 

 

 

Trần Nam Hải 
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